

	 
	Thứ  .......  ngày  ....  tháng ....  năm 201…
BÀI KIỂM TRA TỔNG HỢP TUẦN 5 - LỚP 5

                                Năm học:  201… – 201…

	
	                               Thời gian: 40 phút

	

	
	


Học sinh điền kết quả vào ô bên phải tương ứng:

	Câu 1: Điền hỗn số thích hợp vào chỗ chấm.
a) 9 tạ  2 kg = ……… tạ
b)  7km 6 m = ….. … km
	 

	
	

	Câu 2: Điền dấu < ; > : = vào chỗ chấm
a) 3 kg 40g …. 3400g

b) 15500g …..   15 tấn 
	

	
	

	Câu 3: Cứ 4 thùng mật ong đựng được 36 l. Trong kho có 16 thùng ngoài cửa hàng có 8 thùng. Hỏi có tất cả bao nhiêu lít mật ong?
	

	
	

	Câu 4: Hiện nay anh 13 tuổi và em 3 tuổi. Hỏi sau bao nhiêu năm nữa thì tuổi ạnh sẽ gấp 3 lần tuổi em?
	

	
	

	Câu 5: Một trường học dữ trữ gạo cho 660 em học sinh ăn trong 30 ngày . Hiện tại có thêm một số em học sinh nên số ngày ăn bị giảm đi 5 ngày. Hỏi có thêm bao nhiêu em mới vào?
	

	
	

	Câu 6: Các bộ phận chủ ngữ, vị ngữ, trạng ngữ trong câu: “Sông Hương  lúc trăng lên, lấp lánh như được dát bạc .” được sắp xếp theo thứ tự nào?
	

	
	

	Câu 7: Xác định nghĩa của 2 từ  chín  trong câu sau:

Một nghề cho chin (1) còn hơn chín  (2) nghề.

	


	Câu 8: Từ nào không đồng nghĩa với từ hòa bình
Thanh bình, yên tĩnh, bình yên, thái bình.
	


	 Câu 9: Chủ ngữ trong câu: “Những chú gà con nhỏ như những hòn tơ, lăn tròn trên bãi cỏ.”
	


	Câu 10:  Có mấy động từ trong câu sau: “Từng cơn gió thổi mát rượi, tan trong bụi tre, hòa trong căn nhà và ngủ trong nôi bé.”?
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	Câu 11: Nêu nghĩa của các từ  “lợi”trong khổ thơ sau:
Bà già đi chợ Cầu Đông

Bói xem một quẻ lấy chồng lợi (1) chăng?

Thầy bói xem quẻ nói  rằng:

Lợi (2) thì có lợi (3) nhưng răng chẳng còn.
	

	
	

	Câu 12: Khi đi bộ trên đường không có vỉa hè, em phải đi như thế nào để đảm bảo an toàn?
	


	Câu 13: Tết Trung thu có nguồn gốc từ nước nào?
	 

	
	

	Câu 14: Nêu tên 2 bài hát về Tết Trung Thu mà em biết.
	

	
	

	Câu 15: Hai nhân vật được nhắc đến nhiều nhất trong dịp Tết Trung Thu là ai ?
	

	
	

	Câu 16: Tên gọi chung dùng để chỉ rượu, bia, thuốc lá, ma túy được là gì?
	

	
	

	Câu 17: Hiện tượng nước biển hay nước sông, lên xuống theo một chu kỳ thời gian trong ngày gọi là gì?
	

	
	

	Câu 18: Vật dụng dùng để gọt, làm nhỏ và tạo hình thực phẩm trước khi chế biến được gọi chung là gì?


	

	


	Câu 19: Nêu tên của nhà yêu nước gắn liền với phong trào Đông Du?
	


	Câu 20: Phần mềm nào  hỗ trợ gõ chữ Việt trong soạn thảo văn bản?
	


Chúc các con làm bài kiểm tra đạt kết quả tốt!
Họ và tên: ………………………
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( bằng số)








